
ĐƠN VỊ: THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Mã số thi khối lớp 6

Ngày Tháng Năm

1 31075162 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

2 48011045 Nguyễn Thị Phương Anh 10 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

3 42884626 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

4 43960060 Đình Khang Dung 9 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

5 43880625 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

6 30759005 Trần Tuấn Kiệt 25 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

7 48612505 Lê Hoàng Long 21 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

8 48466433 Nguyễn Hoàng Thanh Mai 22 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

9 47969743 Tạ Ngọc Trà My 19 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

10 17216864 Võ Quốc Nam 16 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

11 46452476 Phạm Thanh Ngân 26 4 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

12 48234463 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 18 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

13 43512899 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

14 47700378 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

15 49449718 Trịnh Huyền Trâm 8 1 2016 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

16 48941719 Nguyễn Thị Thùy Trâm 22 8 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

17 48327578 Phạm Nguyễn Anh Trung 7 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

18 48986289 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

19 50531954 Lê Hương Dung 1 2 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

20 49495721 Nguyễn Hải Anh 10 5 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

21 44537026 Lê Thị Thanh Bình 20 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

22 49840365 Trần Thị Thùy Dung 30 1 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

23 48889360 Mai Thị Thu Hà 25 9 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

24 45634425 Cao Qung Hải 25 6 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

25 47193949 Tăng Huệ Hân 3 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

26 49075275 Trương Trung Hiếu 16 2 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

27 50101063 Phan Văn Hiệu 9 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6
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28 44644820 Nguyễn Thị Huế 7 9 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

29 21361331 Vi Đức Huy 29 4 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4

30 46368016 Nguyễn Nam Khang 4 10 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

31 48965388 Nguyễn Đình Kiêm 23 4 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

32 50046520 Đinh Thị Diễm Kiều 24 4 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

33 50046520 Đinh Thị Diễm Kiều 24 4 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

34 45206410 Lê Trần Mỹ Linh 4 1 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

35 46128372 Phạm Trường Nam 29 8 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

36 33999195 Nguyễnhoàng Yến Nhi 16 12 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

37 50277540 Diệp Nguyễn Mỹ Nhiên 9 10 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

38 46971999 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17 6 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4

39 38743146 Đặng Nguyên Quân 10 12 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4

40 45155132 Trần Phạm Nguyên Thảo 15 9 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3

41 47625470 Võ Thị Uyên Thu 8 5 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

42 46532575 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

43 48989074 Trần Huyền Trang 5 8 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

44 50157708 Nguyễn Thị Thùy Trang 11 3 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

45 43348060 Ngô Quỳnh Anh 8 1 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

46 49045006 Nguyễn Đại Dương 11 6 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

47 49711141 Trần Thanh Hải 18 3 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

48 46420273 Nguyễn Hoàng 16 3 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

49 48766250 Nguyễn Anh Khoa 6 8 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

50 49571470 Lê Trọng Nghĩa 7 5 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

51 46337086 Nguyễn Nhã Công Nguyên 3 9 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

52 45214299 Vũ Thị Thảo Nguyên 24 12 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

53 45408051 Nguyễn Thị Thanh Phúc 4 4 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

54 46010104 Nguyễn Thọ Tài 19 6 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

55 48614636 Ninh Anh Tuấn 18 5 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

56 49435006 Nguyễn Ngọc Minh Đức 9 8 2005 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

57 48903908 Nguyễn Văn An 7 7 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

58 48164821 Lê Thương Anh 21 2 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

59 49735552 Đinh Thị Trà Giang 18 6 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

60 47043439 Dương Trần Gia Hân 2 4 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6



61 49217217 Lê Vũ Nguyên 21 5 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

62 48164600 Nguyễn Văn Nhật 8 8 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

63 49466004 Nguyễn Bảo Thương 31 12 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

64 50101661 Phạm Thị Thu Trang 9 5 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

65 45333704 Võ Lâm Nhã Ý 23 10 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

66 43453193 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

67 43709401 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

68 46583808 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

69 44617657 Nguyễn Trọng Giáp 22 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

70 46097007 Nguyễn Nhật Hiến 26 7 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

71 48475948 Trần Đình Hoàng 12 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

72 49396824 Phạm Nhật Hoàng 13 1 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

73 50136535 Lê Thị Như Quỳnh 5 4 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7

74 44619359 Đoàn Trung Thành 2 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

75 50077674 Vũ Nguyễn Tri Thức 30 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

76 47098909 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

77 48431345 Trần Huy Hoàng 29 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

78 27348677 Quách Thị Thương Huyền 1 5 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

79 35190603 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

80 28986123 Trần Lê Nam 23 7 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

81 27865844 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

82 49397201 Đặng Hồng Quân 8 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

83 47578209 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

84 47444688 La Thị Kiều Sương 13 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

85 49434009 Phạm Minh Tiến 10 4 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

86 50149596 Nguyễn Phan Thanh Hà 3 8 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

87 47356237 Lê Trung Kiên 2 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

88 47571453 Lương Thị Ý Lam 18 9 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

89 50156209 Đỗ Thị Thùy Linh 29 4 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

90 50156252 Nguyễn Thị Thùy Linh 17 4 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

91 50154655 Cao Huyền My 25 11 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

92 49119224 Bùi Trần Hoàng Nam 20 10 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1

93 47541010 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 22 2 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6



94 19338317 Lại Bích Phượng 31 3 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

95 43434727 Kiều Văn Sĩ 20 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

96 48214336 Lê Văn Tín 21 3 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

97 50193917 Trần Quốc Trung 23 2 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

98 46087393 Nguyễn Lê Hạ Viên 5 5 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

99 50022497 Phạm Xuân Vinh 28 12 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

100 46144206 Nguyễn Thúy Vy 22 7 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

101 48420098 Phan Thị Linh 22 11 2004 7a4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

102 50258550 Lê Hoàng Anh 7 12 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

103 50188141 Phạm Thế Anh 1 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3

104 43833587 Ngô Gia Cường 23 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

105 44615844 Trần Quốc Cường 22 5 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

106 49922415 Nguyễn Trần Tiến Đạt 10 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

107 47794473 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

108 46502634 Nguyễn Thị Hiền 15 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

109 50710283 Vũ Duy Khoa 30 5 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3

110 44540898 Trần Thanh Khoa 28 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

111 48001265 Hoàng Thị Quỳnh Lan 6 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

112 49931763 Trần Mai Linh 25 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

113 50123367 Nguyễn Thành Luân 24 2 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4

114 44622072 Nguyễn Công Luật 21 5 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

115 50034659 Trần Bình Minh 6 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

116 43671027 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

117 49796331 Nguyễn Ngọc Sang 22 6 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

118 44278302 Vũ Quý Thiên 8 2 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

119 24695518 Nguyễn Minh Thức 23 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

120 45884188 Nguyễn Cao Khánh Trang 15 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

121 47939211 Lê Đức Trung 23 6 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

122 44236981 Thái Thị Minh Tú 15 10 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

123 44486125 Nguyễn Anh Tuấn 25 6 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

124 46373020 Lê Hải Yến 16 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

125 47538263 Lê Tiến Đạt 12 10 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

126 50149009 Phạm Trường Giang 17 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

127 48322822 Võ Thị Thu Hằng 25 9 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

128 45378793 Nguyễn Thi Thu Hồng 18 11 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

129 50084185 Nguyễn Thị Khánh Linh 15 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

130 46198085 Bùi Thị Mĩ Linh 17 7 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4



131 49300466 Đặng Lê Công Minh 24 12 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4

132 45427607 Nguyễn Đắc Hà Nam 19 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1

133 50085606 Hoàng Kim Ngân 30 5 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3

134 47341376 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

135 47842094 Phạm Trần Mai Ngọc 13 12 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

136 50155943 Hà Văn Trung 30 9 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

137 50083227 Đinh Nguyễn Hạ Vi 1 5 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

138 47750979 Nguyễn Minh Châu 7 1 2003 8a8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4

139 50532023 Phạm Văn Đạt 5 5 2003 8a8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

140 47926851 Nguyễn Lê Đăng Khoa 4 5 2003 8a8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

141 47773811 Trương Hoàng Long 13 11 2003 8a8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

142 47831356 Nghiêm Thúy Diễm Quỳnh 17 11 2003 8a8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

143 47825429 Lương Dình Tiến 4 12 2003 8a8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

144 49718923 Nguyễn Quang Duy 26 2 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

145 46288064 Đào Trung Đức 25 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

146 49817543 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 21 9 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

147 46321800 Lê Đức Huy 10 12 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

148 46321800 Lê Đức Huy 10 12 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

149 47035620 Tống Lê Thành Long 26 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

150 40903516 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

151 49738161 Đoàn Thị Phương Mai 15 2 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

152 44303628 Nguyễn Thành Nguyên 5 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

153 49820395 Nguyễn Nguyên Khánh Phương 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

154 47630112 Trần Văn Quang 16 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3

155 43761005 Trần Thúy Thanh 8 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4

156 40104064 Ngô Quang Thức 9 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

157 15586737 Nguyễn Đức Vinh 4 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

158 47976522 Đặng Thế Vũ 1 5 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

159 49592174 Trần Thị Hoài An 7 6 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

160 44307299 Lê Anh Dũng 22 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

161 46503270 Hoàng Mai Duyên 11 6 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

162 49452158 Nguyễn Thành Đạt 14 7 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

163 43571236 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6



164 46793011 Nguyễn Duy Kháng 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

165 49936496 Nguyễn Thị Thùy Linh 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

166 49463648 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

167 43473460 Lê Thị Ánh Nguyệt 10 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

168 46797951 Trần Thị An Nhàn 28 10 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

169 45211123 Lê Minh Nhật 30 4 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

170 43571999 Trương Nguyễn Minh Quân 29 11 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

171 50255040 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 1 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

172 49488272 Trương Văn Nhật Sang 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

173 46395275 Lê Nhất Sinh 3 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

174 47111217 Nguyễn Huy Sơn 30 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

175 46473914 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 25 1 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

176 46174062 Nguyễn Quang Thăng 24 7 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

177 46121479 Dương Thị Công Trang 17 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

178 46174519 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

179 50347602 Nguyễn Thị Như Trâm 25 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

180 46071780 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

181 49481430 Đỗ Đình Tường 28 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

182 49785898 Bùi Đoàn Thục Uyên 13 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

183 46183722 Nguyễn Thị Thanh Vân 2 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

184 45091562 Ngô Thị Vân 4 4 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

185 49581511 Lương Hoa Viên 16 11 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2

186 45401646 Đào Nguyễn Diệu Vy 16 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

187 46119864 Bùi Ngô Gia Bảo 6 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

188 45468754 Trần Thị Kim Chi 5 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

189 46648805 Nguyễn Thị Lệ Chi 29 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

190 44777680 Lưu Dung Cơ 2 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

191 46277440 Nguyễn Thành Danh 23 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

192 46330737 Nguyễn Ánh Dương 15 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

193 44376949 Phạm Minh Đức 12 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

194 49477330 Nguyễn Thị Mỹ Lâm 19 11 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

195 46156894 Nguyễn Phi Lâm 20 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

196 45674919 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10 1 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

197 46379222 Trần Thị Thùy Linh 30 7 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

198 46321436 Đỗ Thị Thảo Nguyên 3 9 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

199 46216001 Tưởng Minh Nhuận 12 4 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

200 44646820 Trần Thị Tuyết Nhung 2 7 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

201 46171090 Lê Thị Như Quỳnh 8 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

202 49438027 Trần Ngọc Thành 2 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

203 45647531 Nguyễn Thị Thảo 13 1 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6



204 46191152 Nguyễn Văn Thắng 9 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

205 27626729 Bùi Phùng Phúc Thịnh 1 10 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

206 49468147 Nguyễn Anh Thư 1 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5

207 46358261 Võ Thị Minh Thư 6 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

208 46261140 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 22 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

209 37144851 Tôn Long Trường 31 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

210 46251888 Nguyễn Thị Thu Uyên 19 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

211 49153398 Đoàn Ngọc Tú Uyên 4 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

212 46436024 Nguyễn Vương Thảo Vy 27 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

213 46176579 Dương Nguyễn Tường Vy 31 10 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

214 50726980 Phạm Hồng Phúc 16 1 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3

215 50784698 Nguyễn Trần Thuỷ Tiên 19 5 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A

216 50776326 Lê Trọng Đức 10 3 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

217 50730839 Nguyễn Ngọc Thiện 3 2 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2


